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Số: 675/QĐ-ĐHKTKTCN                              Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 746/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20/10/2018 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Căn cứ Quyết định số 7586/QĐ-BCT ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-TTg ngày 08 tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 07 năm 2020 Quy định chế độ làm việc của giảng viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐT ngày 04 tháng 05 năm 2022 của Hội đồng trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp được ban hành theo Quyết định số 746/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.
1. Sửa đổi khoản 1 Điều 2 như sau: 

“1. Văn bản này áp dụng đối với cán bộ, giảng viên Nhà trường trực tiếp tham gia cố vấn học tập đối với các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp;”

2. Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 4 như sau:
“b. Cố vấn học tập phải có phẩm chất đạo đức tốt, mẫu mực, lịch sự trong giao tiếp, hòa nhã, gần gũi với sinh viên; chuyên môn vững vàng, nắm vững chương trình đào tạo, các quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ, nắm vững các quy định về công tác sinh viên, chế độ chính sách đối với sinh viên và các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh viên.”
3. Sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 5 như sau:
“d. Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên: Phổ biến hướng dẫn sinh viên thực hiện theo đúng quy chế, chủ trì họp lớp đánh giá điểm rèn luyện cho từng sinh viên, hoàn  thành bảng tổng hợp, biên bản họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện và nộp về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đúng thời gian quy định.”
4. Sửa đổi khoản 6 Điều 6 như sau:

“6. Triển khai các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Nhà trường, Khoa chuyên môn và các Phòng chức năng.”
5. Sửa đổi khoản 4 Điều 7 như sau:

“4. Có quyền góp ý hoặc đề xuất giúp đỡ với lãnh đạo Nhà trường hoặc lãnh đạo đơn vị khi gặp khó khăn trong việc tư vấn, hướng dẫn sinh viên.”
6. Sửa đổi khoản 3 Điều 13 như sau:

“3. Quyền hạn của Hội đồng cố vấn học tập cấp Trường
a. Quyết định kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của hệ thống cố vấn học tập khi cần thiết;
b. Quyết định hình thức động viên, khen thưởng các đơn vị, cá nhân trong hệ thống cố vấn học tập có thành tích cao trong công tác, hoặc quyết định hình thức xử lý đối với đơn vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ gây thiệt hại đến quyền lợi cũng như kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên.”
7. Bổ sung điểm e vào sau điểm d khoản 1 Điều 14 như sau:
“e. Đề nghị với Phòng chức năng thay đổi cố vấn học tập trong các trường hợp cố vấn học tập nghỉ thai sản, không đảm bảo sức khỏe, đi học dài ngày và các lý do khác.”
8. Sửa đổi khoản 3 Điều 15 như sau:

“3. Trên cơ sở danh sách phân công nhiệm vụ cố vấn học tập của Khoa, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đề xuất Hiệu trưởng ban hành quyết định công nhận danh sách các giảng viên làm cố vấn học tập vào đầu mỗi năm học, quyết định thay đổi cố vấn học tập khi có đề nghị của các Khoa chuyên môn.”

9. Sửa đổi Điều 17 như sau:
“Điều 17: Quyền lợi của Tổ chức cố vấn học tập

1. Chế độ phụ cấp đối với hội đồng cố vấn học tập:

	TT
	Nội dung
	Hệ số
	Định mức

	I
	Hội đồng cố vấn học tập cấp Trường

	1
	Chủ tịch Hội đồng
	1
	500.000đ/tháng

	2
	Phó chủ tịch Hội đồng
	1
	450.000đ/tháng

	3
	Ủy viên thường trực Hội đồng
	1
	400.000đ/tháng

	4
	Ủy viên Hội đồng (*)
	
	350.000đ/tháng

	5
	Thư ký
	1
	300.000đ/tháng

	6
	Cán bộ nghiệp vụ, giúp việc Hội đồng
	1
	200.000đ/tháng

	II
	Hội đồng cố vấn học tập cấp Khoa

	1
	Trưởng khoa, Phó trưởng khoa phụ trách Khoa (Trưởng ban)
	
	350.000đ/tháng

	2
	Phó trưởng khoa
	
	250.000đ/tháng

	3
	Trợ lý khoa (Thư ký)
	
	100.000đ/tháng

	4
	Hệ số thanh toán:
	
	

	
	Khoa có trên 3000 sinh viên
	1
	

	
	Khoa có từ 2500 đến dưới 3000 sinh viên
	0.9
	

	
	Khoa có từ 2000 đến dưới 2500 sinh viên
	0.85
	

	
	Khoa có từ 1500 đến dưới 2000 sinh viên
	0.8
	

	
	Khoa có từ 1000 đến dưới 1500 sinh viên
	07
	

	
	Khoa có từ 500 đến dưới 1000 sinh viên
	0.6
	

	
	Khoa có từ 300 đến dưới 500 sinh viên
	0.5
	

	
	Khoa có dưới 300 sinh viên
	0.4
	


2. Chế độ đối với giảng viên làm Cố vấn học tập (bao gồm cả các lớp đại học hệ chính quy và các lớp sau đại học):
Cán bộ, giảng viên cơ hữu của trường (đã qua thời gian tập sự) có nghĩa vụ tham gia công tác cố vấn học tập. Mỗi cán bộ, giảng viên tham gia công tác cố vấn học tập được phân công tối đa là 03 lớp đối với lớp đại học đại trà; 02 lớp đối với lớp đại học chất lượng và lớp sau đại học.
Trường hợp đặc biệt cố vấn học tập được giao thêm lớp nhưng không quá 04 lớp và lớp giao thêm không cùng hệ đào tạo với các lớp đã phân công trước.

Cố vấn học tập hoàn thành nhiệm vụ được hưởng chế độ phụ cấp theo quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường và được công nhận kết quả để xem xét bình bầu thi đua hàng năm.
Cố vấn học tập hoàn thành nhiệm vụ được hưởng phụ cấp tính theo công thức: 
	Số tiền được thanh toán 
	=
	Hệ số thanh toán
	X
	Số tuần làm             CVHT thực tế
	X
	 EQ \F(15% x 270 tiết/năm học,44 tuần/năm học) 
	X
	Đơn giá giờ giảng 


Trong đó, hệ số thanh toán:
	STT
	Nội dung
	Hệ số
	Ghi chú

	I
	Giảng viên làm CVHT 01 lớp có số lượng sinh viên

	1
	Dưới 10 sinh viên
	0,6
	

	2
	Từ 10 đến dưới 20 sinh viên
	0,7
	

	3
	Từ 20 đến dưới 30 sinh viên
	0,8
	

	4
	Từ 30 đến dưới 40 sinh viên
	0,9
	

	5
	Từ 40 sinh viên trở lên
	1,0
	

	II
	Giảng viên làm CVHT 02 lớp có tổng số sinh viên
	
	

	1
	Dưới 90 sinh viên
	1,2
	

	2
	Từ 90 đến dưới 130 sinh viên
	1,3
	

	3
	Từ 130 sinh viên trở lên
	1,4
	

	III
	Giảng viên làm CVHT 03 lớp có tổng số sinh viên

	1
	Dưới 150 sinh viên
	1,5
	

	2
	Từ 150 đến dưới 180 sinh viên
	1,6
	

	3
	Từ 180 sinh viên trở lên
	1,7
	

	IV
	Giảng viên làm CVHT lớp đại học chất lượng (1 giảng viên không làm quá 02 lớp)

	1
	CVHT 01 lớp
	1,0
	


Ghi chú:

- Ủy viên hội đồng (*) là Trưởng, Phó phụ trách các khoa chuyên môn được thanh toán theo hệ số tương ứng với quy mô sinh viên.

-  Đối với các khoa chuyên môn thực hiện theo hình thức thí điểm khoán công tác Cố vấn học tập, mỗi lớp danh nghĩa được định mức là 01 Cố vấn học tập/lớp.
3. Phương thức thanh toán:
Phụ cấp công tác cố vấn học tập được thanh toán vào cuối mỗi năm học, số tháng hưởng  phụ cấp theo số tháng thực tế lớp sinh viên học tập theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường trong năm học đó và được quy đổi ra số giờ chuẩn/tuần.
Trong trường hợp đặc thù được Nhà trường giao nhiệm vụ sẽ được thanh toán theo số tháng thực tế quản lý lớp”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Các Phòng chức năng, Khoa chuyên môn, các đơn vị liên quan và sinh viên trong Nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
	Nơi nhận: 

- ĐU, HĐT, Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu VT, Phòng CT&CTSV.


	HIỆU TRƯỞNG

                          (Đã ký)

TS. Trần Hoàng Long



